
Mẫu số 1 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ VĨNH YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND 

 
Vĩnh Yên, ngày       tháng 01  năm 2024 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KÊ KHAI SẢN LƯỢNG DỰ KIẾN 

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH NĂM 2024 

 

Kính gửi: - Phòng KT& HT huyện Bình Gia; 
 

TT 
Tên Hộ gia đình/cá 

nhân(1) 
Địa chỉ(2) Điện thoại 

Sản phẩm 

rượu(3) 

Sản lượng 

rượu  2023(4) 

(lít/năm) 

Sản lượng 

rượu dự 

kiến 2024 (4) 

(lít/năm) 

Nguyên 

liệu 

chính(5) 

Phạm vi sử dụng(6) 

1 Hoàng Văn Thanh Khuổi Màn 0332.723.997 Rượu trắng 830 830 Gạo Gia đình+ biếu tặng 

2 Bàn Văn Nam Khuổi Màn 0347.694.200 Rượu trắng 1350 1350 Gạo Gia đình+ biếu tặng 

3 Bàn Văn Thắng Khuổi Màn 0346.701.964 Rượu trắng 960 960 Gạo Gia đình+ biếu tặng 

4 Bàn Việt Đức Khuổi Luông 0339.638.750 Rượu trắng 850 850 Gạo Gia đình+ biếu tặng 

5 Hoàng Văn Tâm Khuổi Luông 0944.178.331 Rượu trắng 990 990 Gạo Gia đình+ biếu tặng 

6 Đặng Đình Luyện Khuổi Luông 0347.645.184 Rượu trắng 750 750 Gạo Gia đình+ biếu tặng 

Tổng    5730 5730   
 

Người lập biểu 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Thức 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Hắt 
 


		2024-01-04T14:18:38+0700


		2024-01-04T14:40:59+0700


		2024-01-04T14:40:59+0700


		2024-01-04T14:40:59+0700




